
  
 

 

BÁO BÀI - LỚP AN1VT – ISP04 
Class Assignment Report - Grade AN1VT 

(Tuần/week: 05 Từ ngày/From 13/07/2026 đến ngày/To 17/07/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Ái Hoa 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

13/07/2026 

1 English Comparatives and superlatives (Short 
and Irregular Adjectives) 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT 
(Nếu GV có yêu cầu) 

2 English Comparatives and superlatives (Short 
and Irregular Adjectives) 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT 
(Nếu GV có yêu cầu) 

3 Ôn tập Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

4  Ôn tập Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

5 Toán Ôn tập lại kiến thức trọng tâm phần 
thống kê. 

Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

6 Toán Ôn tập lại kiến thức trọng tâm phần 
thống kê. 

Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

7 Toán Luyện giải bài tập thống kê tổng hợp. Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

Thứ Ba 
Tuesday 

14/07/2026 

1 English Comparatives and superlatives (Long 
Adjectives) 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT 
(Nếu GV có yêu cầu) 

2 English Comparatives and superlatives (Long 
Adjectives) 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT 
(Nếu GV có yêu cầu) 

3 Ôn tập Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

4  Ôn tập Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

5 KHTN Ôn tập chủ đề 9,10  

6 KHTN Ôn tập chủ đề 9,10  

7 KHTN Ôn tập chủ đề 9,10  

Thứ Tư 
Wednesday 
15/07/2026 

1 Toán Ôn tập tổng hợp đại số, hình học, 
thống kê. 

Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

2 Toán Dự án Toán học Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 



  
 

 

3 GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo) 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
Bóng (tiếp theo). 
- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng (tiếp 
theo) 
- Học kỹ thuật động tác sút bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

4  GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo) 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
Bóng (tiếp theo). 
- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng (tiếp 
theo) 
- Học kỹ thuật động tác sút bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

5 Ôn tập Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

6 Ôn tập Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

7 KHTN Ôn tập chủ đề 9,10  

Thứ Năm 
Thursday 

16/07/2026 

1 Ngữ Văn 

Lớp 6,7: Làm quen với các dạng bài 
văn nghị luận xã hội đơn giản (trình bày 
ý kiến về một vấn đề), các bài văn 
phân tích cảm xúc, hoặc phát triển kỹ 
năng viết văn tự sự, biểu cảm. 
Lớp 8,9: NLVH: Cách phân tích hình 
ảnh và ngôn từ trong thơ 
 

 

2 Ngữ Văn 

Lớp 6,7: Làm quen với các dạng bài 
văn nghị luận xã hội đơn giản (trình bày 
ý kiến về một vấn đề), các bài văn 
phân tích cảm xúc, hoặc phát triển kỹ 
năng viết văn tự sự, biểu cảm. 
Lớp 8,9: NLVH: Cách phân tích hình 
ảnh và ngôn từ trong thơ 
 

 

3 Ôn tập Hs hoàn thành phiếu BT các môn  



  
 

 

 

4  Ôn tập Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

5 English Review comparatives and 
superlatives 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT 
(Nếu GV có yêu cầu) 

6 Ôn tập Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

7 Ôn tập Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

Thứ Sáu 
Friday 

17/07/2026 

1 Ngữ Văn 

Lớp 6,7: Thực hành kể chuyện, trình 
bày ý kiến, thảo luận về các chủ đề 
quen thuộc. 
Lớp 8,9: NLVH: Phân tích nhân vật 
trong tác phẩm văn học  
 

 

2 Ngữ Văn 

Lớp 6,7: Thực hành kể chuyện, trình 
bày ý kiến, thảo luận về các chủ đề 
quen thuộc. 
Lớp 8,9: NLVH: Phân tích nhân vật 
trong tác phẩm văn học  

 

3 Bơi 

Ôn kỹ thuật đạp chân. 
Hướng dẫn kỹ thuật quạt tay bơi sải. 
Thực hành quạt tay từng bên kết hợp 
xoay người và nhịp thở. 
Sửa lỗi động tác tay. 

Mang đầy đủ đồ dùng học 
bơi (đồ bơi, mũ bơi, kính bơi, 
khăn tắm) cho buổi học. 

4  Bơi 

Ôn kỹ thuật quạt tay. 
Phối hợp tay, chân và nhịp thở. 
Thực hành bơi sải cự ly ngắn (15–25 m) 
có hỗ trợ khi cần. 
Củng cố kỹ thuật phối hợp toàn thân. 

Mang đầy đủ đồ dùng học 
bơi (đồ bơi, mũ bơi, kính bơi, 
khăn tắm) cho buổi học. 

5 STEAM PBL / Học 
bình thường Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

6 STEAM PBL / Học 
bình thường Hs hoàn thành phiếu BT các môn  

7 STEAM PBL / Học 
bình thường Hs hoàn thành phiếu BT các môn  


